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Ôn tập chủ đề "Từ chỉ sự vật" theo chương trình GDPT 2018.

Câu 1. Từ nào chỉ sự vật?

A. chạy nhảy B. quyển vở C. xinh đẹp

Câu 2. Từ nào chỉ con vật?

A. cánh đồng B. con trâu C. cày ruộng

Câu 3. 'Bác sĩ' là từ chỉ người.

Đúng Sai

Câu 4. 'Đọc sách' là từ chỉ sự vật.

Đúng Sai

Câu 5. Nối từ với nhóm phù hợp

(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. cô giáo

2. cái bàn

3. con mèo

4. cây phượng

Cột B

a. Chỉ người

b. Chỉ cây cối

c. Chỉ con vật

d. Chỉ đồ vật

Ghép: 1 – …; 2 – …; 3 – …; 4 – …

Câu 6. Nhóm từ nào đều chỉ đồ dùng học tập?

A. bút, thước, vở B. bút, bàn chải, nồi C. sách, chổi, bát

Câu 7. Tìm từ chỉ cây cối trong câu: 'Sân trường em có cây bàng rất to.'

Trả lời:

— HẾT —

NeoEdu · Tiếng Việt Lớp 2 · Từ chỉ sự vật Trang 1/1


